	Họ và tên học sinh ............................................
Lớp 3 ....... Trường Tiểu học Hồng Đức
	BÀI KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3

Cuối Học kì 2- Năm học 2016 – 2017

Thời gian: 40 phút

	ĐIỂM
	1. Họ và tên giáo viên coi: ........................................................................

2. Họ và tên giáo viên chấm: ....................................................................


C©u 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (2,5 điểm):

a) Số liền sau của 54829 là :
A: 54839 

B: 54819

C: 54828

D:54830

b)  Số lớn nhất trong các số : 8576 , 8756 , 8765 , 8675 là :


A: 8576

B: 8756

C: 8765

D: 8675
  c) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 8m 7cm = ...cm là:

A. 87
B.807
C.870
D.807cm

d) Thùng nhỏ có 24l dầu, số lít dầu ở thùng lớn gấp 5 lần số lít dầu ở thùng nhỏ. Vậy số lít dầu ở thùng lớn là:

A. 100l
B.29l
C.120l
D.1020l

e) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
A. 12cm

B. 36cm

C. 16cm

D. 20cm

C©u 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: (1,5 điểm)
a. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 7cm, chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó là ...................................

b. Một hình vuông có cạnh dài 8dm5cm. Chu vi hình vuông đó là…….......cm.
c. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng chu vi h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 6 cm. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã biÕt chiÒu dµi lµ 8cm. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ....................
C©u 3.  Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
	432 416 + 23678
	894124 -  53275
	13 424 x 3
	1 715 : 7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C©u 4.  Tìm x: (1 điểm)
	a) x + 1998 = 2016
	b) x x 4 = 2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C©u 5.  (2 điểm) Một vòi nước chảy vào bể trong 3 phút được 90 lít nước. Hỏi trong 9 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? (Số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau).

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C©u 6. (1 điểm) Hiệu hai số bằng số lớn nhất có ba chữ số. Nếu số bị trừ tăng thêm 21, số trừ tăng thêm 41 thì hiệu hai số là bao nhiêu?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ma trận câu hỏi kiểm tra môn Toán giữa học kỳ II lớp 3
	TT 
	Chủ đề
	
	Mức 1 
	Mức  2 
	Mức  3 
	Mức 4 
	Tổng 

	1 
	Số học 
	Số câu
	2
	2
	2
	1
	7

	
	
	 Câu số
	1a, 1b
	1d,  3
	4, 5
	6
	

	2 
	Đại lượng và đo đại lượng 
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	
	 Câu số
	
	1c
	
	
	

	3 
	Yếu tố hình học 
	Số câu
	1
	
	3
	
	2

	
	
	 Câu số
	1e
	
	2
	
	

	
	Tổng số câu 
	
	3
	3
	3
	1
	10


§¸p ¸n – BiÓu ®iÓm
M«n to¸n – líp 3

C©u 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (2,5 điểm):

Khoanh vào chữ đặt trước mçi kết quả đúng  cho 0,5 ®iÓm
	a
	b
	c
	d
	e

	D
	C
	A
	C
	D


C©u 2. (1,5 điểm): Mçi ý ®óng cho 0,5 ®iÓm
a. 147cm.                  b. 340 cm.                   c.32cm2
C©u 3.  (2 điểm)

Đặt tính vµ tính ®óng mçi phÐp tÝnh cho 0.5 ®iÓm.
C©u 4.  (1 điểm)

Mçi phÇn lµm ®óng cho 0,5 ®iÓm.

C©u 5.   (2 điểm)                      
Mét phót vßi ®ã ch¶y ®­îc sè lÝt n­íc lµ: (cho 0,5 ®iÓm)
                                 90 : 3 = 30(l)          (cho 0,5 ®iÓm)
9 phót vßi ®ã ch¶y vµo bÓ ®­îc sè lÝt n­íc lµ : (cho 0,25 ®iÓm)
                                 30 X 9 = 270 (l)          (cho 0,5 ®iÓm)
                                           §¸p sè : 270 l     (cho 0,25 ®iÓm)
C©u 6. (1 điểm)
Số lớn nhất có ba chữ số là: 999. Vậy hiệu ban đầu của hai số đó là 999.

Nếu số bị trừ tăng thêm 21 đơn vị, số trừ tăng thêm 41 đơn vị thì hiệu sẽ giảm:

                                      41 – 21 = 20

Vậy hiệu mới là:

                                      999 – 20 = 979

                                                       Đáp số: 979.
6 cm
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